	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3989/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 474/TTr-SNV ngày 28/9/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1248/STP-KSTTHC ngày 30/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính chuẩn hóa và 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thị Thìn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
Phần I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	1
	Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

	2
	Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

	3
	Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

	4
	Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

	5
	Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

	6
	Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.

	7
	Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

	8
	Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.

	9
	Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện.


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

	Lĩnh vực: Tôn giáo

	1
	T-THA-078397-TT
	Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện (thị xã, thành phố), xã (phường, thị trấn).
	Do chuẩn hóa về nội dung

	2
	T-THA-078316-TT
	Tiếp nhận thông báo việc tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã, phường, thị trấn nhưng trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
	

	3
	T-THA-078313-TT
	Tiếp nhận thông báo việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.
	

	4
	T-THA-078311-TT
	Đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
	

	5
	T-THA-078306-TT
	Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo (không phải là hội đoàn do tổ chức tôn giáo lập ra chỉ nhằm phục vụ lễ nghi tôn giáo) có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
	

	6
	T-THA-078298-TT
	Chấp thuận tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	

	7
	T-THA-078292-TT
	Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	

	8
	T-THA-078288-TT
	Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (ngoài cơ sở tôn giáo).
	

	9
	T-THA-078271-TT
	Đăng ký hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.
	

	10
	T-THA-078224-TT
	Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.
	

	11
	T-THA-025012-TT
	Đăng ký tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo cơ sở khi cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi một tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THANH HOA Pée lap - Tu do - Hanh phiie
sé: 3999/0P-UBND Thanh Héa, ngdy A9 thding 10 ném 2017
QUYET PINH

Vé viée eong bb thi tuc hanh chinh chuin héa
trong Iinh vwe Tén gido thude tham quyen gidi quyét cia UBND
eap huyén trén dia ban tinh Thanh Hoa

CHU TYCH UY BAN NHAN DAN TINH THANH HOA
Can cr Lut t6 chire chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;
~ Can cir Nghj dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phi ve

kiérmn soét thu tuc hanh chinh;

Cén cir Nghi dinh s6 48/2013/NP-CP ngay 14/5/2013 ctia Chinh phi stra doi,
bd sung mdt sb didu cua cac Nghi dinh lién quan dén kiém soét thi tuc hanh chinh;

Cén ctt Thong tu s’o 05/2014/TT-BTP ngay 07/02/2014 cta B§ truéng Bé Tu
phép hudng dan cong bo, niém yét thi tuc hanh chinh va bao céo ve tinh hinh, ket
qué thuc hién ki€ém soat thu tuc hanh chinh;

Can ctt Quyét dinh s6 868/QD-BNV ngay 17/8/2015 cia B Noi vu ve viée
cdng bd thi tuc hanh chinh thude linh vuc quan ly nha nuéc cia Bo Noi vy;

Xét d& nghi cia Giam dbc S& Noi vu tai To trinh s6 474/TTr-SNV ngay
28/9/2017 va Gidm doc So Tu phédp tai Cong van s6 1248/STP-KSTTHC ngay
30/8/2017,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kem theo Quyét dinh néy 09 thi tuc hanh chinh chuin hoa va
11 thd tyc hdnh chinh bi b&i bé trong linh vuc Tén gido thudc thim quyén giai
quyét cia UBND cip huyén trén dia ban tinh Thanh Hoa.

Pidu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu lyre thi hanh k& tir ngay ky.
Chénh Van phong UBND tinh, Gism dbc cac s¢: Noi vy, Tu phap; Thi trudng
c4c co quan, don vi v& ¢4 nhan ¢6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh
nay./.

Noi nhiin: ]
- Nhu Diéu 2 Quyét dinh;

- Cuc Kiém soft TTHC - VP Chinh phii (68 blc); I A W '
- Chu tich UBND tinh (d€ b/c); i a
- Ban Tén gido tinkh; - S N\ ‘

K*l“ CH{ TICH

(‘

- Cdng thong tin dign tir tinh;
- Luu: VT, NC.

L& Thi Thin
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THU TUC HANH-CHINH TRQNG LINH VU'C TON GIAO THUQC
THAM QUYEN GISLQUYET CUA UBND CAP HUYEN, TINH THANH HOA
(Ban hanh kém theo | zgférd’mh &:3*395 /OP-UBND ngay A9 thdang 10 ndm 2017

cuid Enit'tieh 1y ban fihén dén tinh Thanh Héa)
Y r,-'"“"‘?:— 7

. /

Phin I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH
1. Danh muc thi tuc hanh chinh chuin héa thude thim quyén gidi
quyét ciia UBND cip huyén

STT Tén thi tuc hanh chinh

Thi tuc ding ky cho héi doan ton gido c¢6 pham vi hoat dong trong
mdt huyén, quén, thi x&, thanh phd thudc tinh.

Thi tuc dang ky cho déng tu, tu vién hoac céc td chirc tu hanh tap
2 thé khac cd pham vi hoat déng trong mét huyén, quéan, thi x4, thanh
pho thudc tinh.

Tht tuc thong bao thuyén chuyén noi hoat dong ton gido cta chiic
sac, nha tu hanh.

Thi tuc dang ky thuyén chuyén noi hoat déng tén gido clia chite sic,
nha tu hanh.

Thii tuc chédp thuén hoat dong ton gido ngoai chuong trinh dang ky
5 hang ndm co su tham gia cia tin d0 trong huyén, quén, thi x&, thanh
phé thudce tinh.

Thu tuc chadp thuén 6 chue hdi nghl thudng nién, dai hdi cta t6 chiic
tdn gido co s6.

Tht tuc chédp thudn viée t6 chiic cude 1& dién ra ngoai co sé tdn gido
7 cd sy tham gia cta tin d6 trong pham vi mdt huyén, quén, thi x&,
thanh phé thudc tinh.

Thu tuc chép thudn viéc gidng dao, truyén dao cua chic séc, nha tu
hanh ngoai co ¢ tdn gido.

Thi tuc chip thuén viée t6 chitc quyén gbp ctia co s tin ngudng, £
9 chtic tén gido vugt ra ngoai pham vi mdt x& nhung trong pham vi
mot huyén.








ciia UBND cép huyén

2. Danh muc thit tuc hanh chinh bj bii bé thugc thim quyén gidi quyét

STT

S6 1d so TTHC

|

Tén thit tuc hanh chinh

Tén VBQPPL
quy dinh viéc
bai bé TTHC

Linh vuc: Tén gido

Cong nhin Ban vén djng thanh 1&p héi cd

T-THA- ) X . N
| 078397 TT pham vi hoat ddng trong huyén (thi x&,
i thanh phd), x4 (phudng, thi tran).
Tiép nhan thong bao viéc td chirc quyén gép
; T-THA- vuot ra ngoai pham vi mét xd, phuong, thi
- 078316-TT | trAn nhung trong pham vi mét huyén, thi x4,
thanh phé thuge tinh.
1 T-THA- Tiép nhan thong bao viéc thuyén chuyén noi
078313-TT hoat ddng tén gido cua chirc séc, nha tu hanh.
Déang ky hoat dong cua dong tu, tu vién va
4 T-THA- cac t6 chitc tu hinh tap thé khac ¢6 pham vi
078311-TT hoat déng trong moét huyén, thi x4, thanh phé
thudc tinh.
Pang ky hoat déng cua hdi doan tén gido
T—THA- (lﬂ(héng p1héi Eé héi doan d:o 6 (fhf:'c tQI} gié(?
5 078306.TT l4p ra chi nham phuc vu 1€ nghi t6n giao) cé
8306- pham vi hoat déng trong mdt huyén, thi x3,
thanh phé thudc tinh.
Chép thuan tb chiic cac cudce [€ cia tb chire
6 T-THA- tdn gido dién ra ngoai co s& tén gido b suw
078298-TT tham gia cla tin d0 trong pham vi huyén, thi
x#, thanh phé thudc tinh
Chéap thuan hoat dong 16 gido ngoai chwong
. T-THA- trinh d& dang k¥ cta t6 chiic tén gido co s&
078292-TT ¢6 sy tham gia ctia chire sédc, nha tu hanh, tin
b trong huyén, thi x&, thanh phé thudc tinh
T-THA- Chép thudh viéc gidng dao, truyén dao cla
8 078288 TT chire sic, nha tu hanh trén dia ban huyén, thi
) x&, thanh phé thude tinh (ngoai co so tén giso).
6 T-THA- Piang ky hdi nghi thudng nién, dai hdi cha
078271-TT | chirc tén gido co so.

Do chuédn héa
vé nd1 dung








0 | T-THA- Pang ky thuyén chuyén noi hoat déng t6n
078224-TT gido cua chire séc, nha tu hanh.

Pang ky 6 chitc cac cudce 18 cia t chirc ton
T-THA- gido co 56 khi cudc 1€ co sy tham gia cua tin
11 dd dén t nhidu huyén, thi x&, thanh phé
025012-TT AT s -

thudc tinh trong pham vi mét tinh hodc i
nhiéu tinh, thanh pho truc thuge TW.

Phin IL. NQI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH DA
DUQC CHUAN HOA THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND CAP
HUYEN, TINH THANH HOA (C6 npi dung cu thé ciia 09 TTHC dinh kém)







-
LSy N

_ NOIDUNG/CU THE CUATHU TUC HANH CHINH THUQC
THAM QUYEN GIALGUVEFCUAUBND CAP HUYEN, TINH THANH HOA
{Ban hanh kém z‘hq’o Qi‘g}ét d_:’nh}s:_é‘}"j /OP-UBND ngay A9 thdng 10 ném 2017
ki Cois tich 'O bard nhan dan tinh Thanh Héa)

Tén thil tye hanh chinhTTHY tyc ding ky cho hdi doan t6n gido ¢6 pham vi
hoat ddng trong mét huyén, quén, thi x4, thanh phd thude tinh.
Sé seri trén co s& dir lidu quéc gia:

Linh vye: Téon gido.

NOI DUNG CU THE CUA THYU TUC HANH CHINH

1. Trinh ty thuwe hién:

Bude 1. Chuén bi hé so:

T4 chirc chudn bi dy du hé so, gidy to theo ding quy dinh.

Buée 2. Tiép nhén hé so:

1. Dja diém tiép nhin: Bo phan tiép nhin hd so va wd két qua cia UBND
huyén, thi x4, thanh pho.

2. Thoi gian ;iép nhén: Trong gi¢r hanh chinh cac ngdy lam viéc tir thir 2 dén
thir 6 hang tudn (trir ngay 1&, tét va ngdy nghi theo quy dinh).

3. Nhirng diém cn hru y khi tiép nhan hé so:

a) D1 voi cd nhan, td chire ton gldo: Khéng.

b) Péi v6i co quan tiép nhan hd so: cdp Gidy Bién nhén hd so cho ngudi ndp.

Bude 3. X Iy hé so:

- T4 chirc tén gido thanh 1ap héi doan giti hé so dén Phong Nbi vu.

- Phong Néi vu xem xét hd so va dé nghi bd sung trong trudng hop can thiét.

- Phong Noi vu phéi hop véi céc co quan lién quan thim dinh h so, trinh Uy
ban nhéin dén cap huyén.

- Uy ban nhén dén cép huyén cin cit T trinh cGa Phong Noi vu cép hodc
khéng cﬁg Gi’a“ly chimg nhén déng }q’f‘HC)i doan tén gido cho td chic, Trudng
hop tir choi cap dang ky phai tra 161 bang van ban va néu 1 Iy do.

Buée 4. Tra két qua:

1. Pia diém tl‘f’l: B& phan tiép nhén hd so va tra két qua ciia UBND huyén,
thi x&, thanh phd. '

2.» Thoi gian tra ‘lcét qud: Trong gid hanh chinh cac ngay lam viée tir thit 2
dén thr 6 hang tuan (triy ngay 1&, tét va ngay nghi theo quy dinh).

2. Céch thire thye hign: Tiép nhan hd so true tiép vio céc ngay lam viée trong
tudn hodic qua dudng buu dién.








3. Thanh phin, s6 lugng hd so:

- Thanh phan hd so:

+ Van ban ding ky hoi doan ton gido (theo MAu);

+ Danh séch nhitng ngudi tham gia didu hanh hoi doan;

+ Néi quy, quy ché I:loaci diéu 1& hoat ddng cia hdi doan, trong dé néu rd muc
dich hoat ddng, co clu td chirc va quan 1.

- 86 hwong hd so: 01 bo.

4. Thoi han gidi quyét: 15 ngay lam viéc ké tr ngay nhén dugc hd so hop 1§ cua
t& chirc ton gido.

5. Pbi twong thue hién thii tuc hanh chinh: T chirc ton gido.

6. Co quan thwe hién tha tuc hanh chinh:
a) Cor quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND huyén, thi x4, thanh phé.
b) Co quan trye tiép thwe hién TTHC: Phong Néi vu.

7. Két qua thye hién tha tyc hanh ehinh: Gidy chirng nhdn dang ky hoi
doan ton gido hodc van ban tr chdi (néu 16 1y do).

8. Lé phi: Khong.

9. Tén mau don, miu t& khai:

- Ping ky Hoi doan ton gido (Mau B9, Thong tu s6 01/2013/TT-BNV ngay
25/3/2013).

- Gidly chimg nhin-Ding ky Hoi doan ton giso (Mau A8, Théng tu
s6 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013).

| 10. Yéu cAu, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh: Khong,

11. Céan ct phdp ly cda thi tyc hanh chinh:

- Phap Iénh tin ngudng, ton gido ngay 18/6/2004;

- Nghi dinh $b 92/2012/NP-CP ngay 08/11/2012 chia Chinh phii quy dinh chi
tiét va bién phép thi hanh Phéap lénh tin ngudng, tén gido;

- Théng tu s6 01/2013/TT-BNT ngay 25/3/2013 cia B§ Nai vu ban hanh va
huéng din str dung biéu mau v& thu tyc hanh chinh trong Iinh vire tin ngutmg,
ton giéo.

CAC MAU DON, TO KHBAT HANH CHINH: Cé.
MAU KET QUA THU'C HIEN THU TUC HANH CHINH: C6.








MEu BS

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dée 1dp - Tu do - Hanh phic

Té chic tén gido: ........... e e e e
Trusd chinh: . e
bang ky hdi doan tén gido vé1 ndi dung sau:

Tén héi doan (chit in hoa): .. .o e
Tén giao dich quédc té (néu co):
Muec dich hoat dong;

Ngudi chiu trach nhiém vé hoat déng cia hi doan:

Hovatén: .....ooooivviiinininnnn. Tén goi khéc: .......... Nam sinh: ............

Gidy CMND $8: ...covvennnn.... Ngay cap .............. Noi cipi.iueenn....

Chuc vu, pham trét trong ton gido (neu B0 e,

Kém theo bén déing ky gom: néi quy, quy ché hodc diéu Ié hoat déng cua hoi
doan; danh sdch nhitng ngudi tham gia diéu hanh héi doan (ho 1én, tén goi khdc, tuéi,
gidy CMND s6, dia chi).

TM. TO CHUC TON GIAO
(Ky, ghi rg ho tén, chirc vi)

M Hia danh noi 6 tru s& chinh ca td chirc ton gido.

@ Ban T6n giso Chinh phiy (dm v61 héi dodn ¢ pham vi hoat déng & nhiéu tinh, thanh
pho tryc thude trung wong); Uy ban nhén dan tinh, thinh phé tryc thude trung wong
(dbi véi Hoi doan c6 pham vi hoat d6ng & nhiéu huyén, quén, thi x&, thanh phd trong
mét tinh); Uy ban nhan dén huyén, quén, thj x4, thanh phd thudc tinh (dbi voi hoi doan
¢é pham vi hoat dng trong mdt huyén, quén, thi x4, thanh phd thudc tinh).







MElu A8

............ (&) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
—_ DPoc l4p - Ty do - Hanh phue

S8t vuven. /GCN-......... @ D ngly . . thdng ... ... nam .. ...

GIAY CHUNG NHAN
Ding ky Hoi doan ton gido

...................................................... %) chimg nhan:
Tén hdi doan (chlt in hoa): ... e
Tén giao dich qudc t& (MU CO): oottt e
Muc dichhoat dong: ...,
Co chu td chiTe VA QUAN IY: .oovviie i
Nguéi chiu trach nhiém vé hoat dong cta hdidodn: ...
Hovatén: ................. Téngetkhac .................. Nimsinh ............
Gidy CMND $6:....vvveeiinnn, Ngay cap: .......... Noindp: ..........
Chre v, pham trit trong t6n g140 (NEU CO): wovvveneineere e e eeeaaas
Bugce hoat déng theo quy dinh ctia phdp luat Viét Nam va theo ndi dung dang ky
da duoc chép thuén./.

(Kp, ghi 6 ho tén, déng déu)

" Ban Tén gi4o Chinh pht (déi véi 16 chirc cé pham vi hoat dong & nhiéu tinh, thanh
phé truc thude trung uong); Uy ban nhan dén cap tinh (d4i véi t6 chire c6 pham vi hoat
dong & nhleu huyen quan, thi x&, thanh phd trong mét tinh); Uy ban nhan dén cap
huyén (d6i v6i t chire ¢6 pham vi hoat ddng trong mét huyén, quan, thi x&, thanh phd
thudc tlnh)

@ viét tht tén co quan chp gidy chimg nhén.

@) Pia danh noi clp Gidy chimg nhén.

@ Thi trudng co quan nha nuéc ¢ thdm quyén cip gifly chimg nhén déing ky hoat
ddng tdn gido.
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NOIDUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH THUQC
THAM Q ’EN GIAT QU‘Y]: CUA UBND CAP HUYEN, TINH THANH HOA
(Ban hanh g theo Quyéf dink .go 3§99/QD UBND ngdy A8 thdng 10 ndm 2017

\ E cua Chi nchfi]y ban nhan dén tinh Thanh Héa)

Tén thi tuc hanh chinh: Tha tuc ding ky cho déng tu, tu vién holic céc té
chirc tu hanh tap thé khac ¢o pham vi hoat dong trong mdt huyén, quén, thi
x4, thanh phé thudc tinh.

S6 seri trén co sé dir liéu quoc gia:

Linh vue: TOn gido.

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Trinh ty thic hién:

Buéc 1. Chudn bi hd so: Té chirc chudn bi hé so theo ding quy dinh.

Buée 2. Tiép nhin hd so:

1. Dia diém tiép nhin: Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua cia UBND
huyén, thi x&, thanh pho.

2. Thoi gian ‘tiép nhén: Trong gid hanh chinh cdc ngdy lam viée tir thir 2 dén
thir 6 hang tuén (trir ngay 1€, tét va ngay nghi theo quy dinh).

3. Nhitng diém can luu ¥ khi tiép nhin hd so:

a) D61 voi ca nhan, td chire t6n gido: Khoéng.

b) Déi v6i co quan tiép nhan hd so: cAp Gidy Bién nhan hd so cho ngudi ndp.

Buéc 3. Xit Iy ho so:

- Ngu‘c‘ri’ dimg du dong tu, tu vién hodc cac td chirc tu hanh tap thé khac gii
ho6 so dén Phong No6i vu.

- Phong Noi vu xem xét hd so va dé nghi bb sung trong trrdng hop cén thiét,

- Phong Noi vu,phéi hop vé1 céc co quan lién quan thim dinh hd so, trinh Uy
ban nhén dan cip huyén.

- Uy ba1} nha“u} dén cép huyén cin c@t T trinh cta Phong NGi vu cp hodc
khéng cap Friﬁy chiing nhén ding k;’f d(:)ng tu, tu vién hoac céq td chirc tu
hanh tap thé khac. Trudng hop tir choi cép dang ky phai trd 161 bang vin ban
vanéurd ly do.

Buée 4. Tra két qua:

1. Pja diém tra: Bo phén tiép nhan hd so va tré két qua cia UBND huyén,
thi x4, thanh pho.

2.’ Théi gian tri ‘két qué: Trong gid hanh chinh céic ngdy lam viéc tir thir 2
dén thtt 6 hang tudn (trir ngdy 1€, tét va ngay nghi theo quy dinh).








2. Céch thive thye hidn: Tiép nhén hd so tryc tip vao cic ngdy lam viéc trong
tuin hodc qua dudng buu dién.

3. Thanh phén, sb hrong ho so:

- Thanh phén hd so:

+ Van ban dang ky Déng tu, tu vién hodc cac td chitc tu hanh tip thé khéc
(theo Mau);

+ Danh sach tu sT;

+Noi quy, quy ché hozc diéu 1& hoat dong, trong d6 néu 1§ tén chi, muc dich
hoat dong, hé thcfmg té chirc va quan 1y, co s& vat chit, hoat dong xa hai, hoat
dong quoc té (néu cd) cha dong tu, tu vién hodc cic t6 chirc tu hanh tdp thé
khac;

+ Danh sach céc co s& tu hanh truc thude dong tu, tu vién hodic cac td chirc tu
hanh tap th% khac c6 xdc nhdn ciia Uy ban nhan din cip x3 noi ¢6 co s vé
thuc trang t6 chirc va hoat dong.

- 86 luong hd so: 01 bo.

4. Thoi han gidi quydt: 15 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dwoc hd so hop 1é ciia
t6 chire tén giso.

3. Péi tuong thyce hién thi tuc banh chinh:
Cac Ddng tu, tu vién hodic cac td chiic tu hanh tép thé khac chua dwgc cép
déng ky hoat déng ¢ Viét Nam.

6. Co quan thue hién tha tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: UBND huyén, thi x4, thanh phd.
b) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Phong Noi vu.

7. Két qua thye hién thit tuc hanh chinh:
Cép Gidy chirng nhan-Bing ky Dong tu, tu vién hodc cdc td chirc tu hinh tip
thé khac hodic vin béan tir chdi (néu 1o 1y do).

8. Lé phi: Khong.

9. Tén miu don, miu t& khai:

Pang ky Dong tu, tu vién hoac c4c td chirc tu hanh tap thé khac (MAu B10,
Théng tu sb 01/2013/TT-BNV ngiy 25/3/2013).

10. Y&u cu, diéu kién thue hién tha tuc hanh chinh: Khong.

11. Cén ctr phap Iy clia thit tuc hanh chinh:

- Phép lénh tin ngudng, tén gido ngay 18/6/2004;

- Nghi dinh s§ 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh phit quy dinh chi
tiét va bién phap thi hanh Phép iénh tin ngudng, tdn gido;
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- Théng tu s§ 01/2013/TT-BNT ngay 25/3/2013 cta Bd N6i vu ban hanh va
huéng dén sit dung biéu mau vé thi tuc hanh chinh trong lnh vue tin ngudng,
ton gido.

_ CACMAU DON, TO KHAI HANH CHINH: Cé.
MAU KET QUA THU'C HIEN THU TUC HANH CHINH: Cé.
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MEu B1O

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tu do - Hanh phuc

P ngay ... . thang ... ... nam
DANG KY DONG TU @
Kinh giri: @ oo

T CHUC 181 IAD: v v eee ettt et e e e ettt e e e e e e
Tr sO Chinh: oo
Ding ky dong tu .............. 2.

TER AONE T D oo e
Tén giao dich quAc t€ (DU CO): .. viiiii i ees e e e
Tan chi, muc dich: ..o e
HE théng t8 chile VA QUAN LY. .ovvvevrieiieeiee e ece e e semeceeen s
Tru s& hofic noi lAm VIEC: ... .o
Ngudi dimg dau dong tu ... @.

Hovatén:............... Tén goi khac: ..c.ooooviiiiinen. Ném sinh: ............
Gidy CMND $6: coceeeenennnnn. Ngay CAp: cvvovereeren. Noi cp: ...........
Chirc vu, phdm trt ton giéo (MU COY: wevieie e eeeir e e e e,

Kém theo ban ding ky gom ni quy, quy che hodic diéu 1¢ hoat dong; danh sdch
tu si: (ho tén, 1én goi khdc, tudi, gidy CMND s6, dia chi, nim vao tu); danh sdch cdc
co SO tu hanh e thude ¢6 xde whgn ciia Uy ban nhdn ddn cap xd noi ¢ co ¢ vé
thye trang 16 chire va hoat dong.

TM. TO CHUC TON GIAQ
(Ky, ghi ré ho tén, chirc danh)

) Pia danh noi ¢é tru s& chmh

@ Dong tu, tu vién hode cac tb chite tu hanh tip thé khéc.

®) Ban Tén gido Chinh pha (@bi véi dong tu, tu vién ¢6 pham vi hoat dfng & nhiéu
tinh, thénh phd true thude trung wong); Uy ban nhén dan tmh, thanh phd trye thude
trung uong (d6i véi dong tu, tu vién c6 pham vi hoat d6ng & nhidu huyén, quén, thj xa,
thanh pho trong mot tinh); Uy ban nhén din huyén, quén, thi x4, thanh phd thude tinh
(do1 v6i dong tu, tu vién ¢b pham vi hoat ddng trong mét huyén, quén, thi x3, thanh
phd thude tinh).
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MBu A9

............ W CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1dp - Tw do - Hanh phiice

Sbt v /GCN-........ @ P ngay .. . thang ... ... nim ... ..

Dangky .............. )

......... O e e chimg nhdn
=5 T
Tén giao dich qUAC té (MEU COY: o.vvvvet et
Ton chi, muc AICh: . oo e e
HE thANg t0 ChUC: ..eee vt e e e aee s
Tru s hofC NOT IAM VIBC: ..ot v ettt aeveneien
Ngudi dimg dau...... @,

Hovatén:......... Tén goikhédc.............ooooll Ném sinh: ...............
Giy CMND $6: ..vvvvvvinnn NEAY CAP: cvoveevrerennns Noi cAp:.....e......
Chirc vy, phém trat trong ton gido tai thoi diém dang ky (néuco):...........

Puoc hoat dong theo quy dinh cla phép ludt Viét Nam va theo ndi dung dang ky
da duoc chip thuan./.

..........................

(Ky, ghi 8 ho tén, déng ddu)

' Ban Tén gito Chinh phu (661 v6i td chire ¢6 pham vi hoat dong & nhiéu tinh, thanh
phd true thude trung wong); Uy ban nhan dén cap tinh (a8 vé6i td chire ¢6 pham vi hoat
déng & nhidu huyen, quéan, thi x3, thanh pho trong mbt tinh); Uy ban nhan dén cap

huyén (d6i v6i td chire cb pham vi hoat ddng trong mét huyén, quén, thi x4, thanh phd
thude tinh).

@ viét tét tén co quan cdp gidy chimg nhén.
®) $ja danh noi cap gidy chimg nhén.
(‘” Dong tu, tu vién hogc céc t8 chite tu himh tp; thé khac.
%) Thi trudng co quan nha nude co thAm quyén cap giy chimg nhin ding ky hoat
dong dong tu, tu vién hogic céc t& chirc tu hénh tap thé,
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NOI UNG CU TH.;E G' A THU TUC HANH CHINH THUQC
THAM QUYEN GIAI QU¥LT CUA UBND CAP HUYEN, TINH THANH HOA
(Ban hanh ken){heo waet c‘{ﬁh Isﬂ 3989/0D-UBND ngiay A9 thdng 10 ndm 2017

AV

\Cua C'hu ttch
S ,.r’

e

ban nhdn dén tinh Thanh Hda)

Tén thi tuc hanh chinh: Thu tuc théng bao thuyén chuyén noi hoat dong ton
gido cua chuc sic, nha tu hanh.

S0 seri trén co sé dir liéu qudc gia:

Linh vye: Ton gido.

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Trinh tu thyc hién:

Bwée 1. Chuin bi hd so: TS chirc chufn bi hd so theo dling quy dinh.

Bude 2. Tiép nhén hd so:

1. Dia diém tiép nhén: Bo phin tiép nhin hd so va tra két qua cia UBND
huyén, thi x4, thanh phé.

2. Thoi gian ?iép nhén: Trong gio hanh chinh cdc ngay lam viéc tir thir 2 dén
thir 6 hang tuan (trir ngay 1€, tét va ngay nghi theo quy dinh).

3. Nhitng diém can luu ¥ khi tiép nhan hé so:

a) Pbi v6i ca nhan, td chic t6n gido: Khong.

b) Péi véi co quan tiép nhan hé so: cép Gidy Bién nhén ho so cho ngudl nop.

Buée 3. Xir I ho sor

- Té chirc tén gido khi thuyén chuyfzn noi hoat dong ton gido cla chirc sic,
nha tu hanh giri van ban thong bio dén Phong N1 vu.

- Phong Noi vu xem xét vén ban thong bao, bao cdo Uy ban nhin dén cip
huyén va luu ho so dé thuc hién cdng tac quan ly.

Budc 4. Tra két qua:

1. Dia diém tra: Bo phn tiép nhan hd so va trd két qua cla UBND huyén,
thi x&, thanh phd.

2. Thoi gian tra }{ét qua: Trong gid hanh chinh céc ngay lam viéc tlr thir 2
dén thir 6 hang tudn (trir ngay 1€, tét va ngdy nghi theo quy dinh).

2. Cach thirc thye hién: Tiép nhan théng béo truc tiép vao cic ngly lam viée
trong tuan ho#ic qua dudng buu dién.

3. Thanh phén, s lrong hd so:

- Thanh phén hd so: Vin ban théng béo vé vide thuyén chuyén noi hoat dong
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t6n gido cua chic sic, nha tu hanh (theo Miu).
- S8 lugng hd so: 01 b,

4. Thoi han giai quyét: Khéng quy dinh.

5. Dbi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Té chirc t6n gido c6 chirc sic,
nha tu hanh thuyén chuyén noi hoat ddng ton giéo.

6. Co quan thwc hién théd tuc hanh chinh:
a) Co quan ¢4 thém quyén quyét dinh: UBND huyén, thi x4, thanh phd.
b} Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Phong N61i vu.

7. Két qua thye hién thi tyc hanh chinh: Khéng.

8. Lé phi: Khong.

9, Tén mau don, mau t& khai:
Théng béo vé viée thuyén chuyén noi hoat ddng tén gido cia chirc sic, nha tu
hanh (Mau B19, Thong tu s6 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013).

10. Yéu cAu, diédu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong.

11. Cén cir phap Iy cia tha tuc hanh chinh:

- Phép l&nh tin ngudng, ton gido ngay 18/6/2004;

- Nghi dinth s 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ciia Chinh phii quy dinh chi
tiét va bién phéap thi hanh Phéap 1€nh tin ngudng, ton gido;

- Théng tur sb 01/201§/TT-BNT ngay 25/3/2013 cta Bd N6i vu ban hanh va
huéng dan st dung bi€u mau vé thu tuc hanh chinh trong Iinh vue tin ngudng,
tdn giao.

_ CACMAU DPON, TO KHAI HANH CHINE: Co.
MAU KET QUA THU'C HIEN THU TUC HANH CHINH: Khong.
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MBZu B19

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doe 1ap - Tu do - Hanh phic

,ngay ... ... thang ... ... ndm ... ... ...

THONG BAO
Vé viée thuyén chuyén noi hoat ddng toén gido cia chiic sic, nha tu hanh

TEN £ CHIIC tAN GIAD: ... eviveeieeeiier et e eret e ee e eee s e er e e eae e e aaneaenes
Tén giao dich québc E(NEU COY: oo e e
Tru SG ChIN: Lo e
Théng béo vé viéc thuyén chuyén noi hoat ddng ton giéo ctia chirc sic, nha
tu hanh véi ndi dung sau:

O VAt i e Ném sinh .......
Tén goi trong t8n EIA0 (NEU COY: ..vvviriiiereiiriieeeeeeeaeeeeeeee e eeeeaeees
Gidy CMND 88: .......oeovnen.... Ngay cap: ..ocovreenn. Noi cap: ....ovvneee,
Chire v, pham trit (NéU €O .. vvvvvr et
Noi hoat dong t6n gido trudce khi thuyén chuyén: ...
Noi thuyen chuy@n dén: .....ooeeiveeie e
Ly do thuyn chuy&n: ... ovoivir i eeiee e e

TM. TO CHUC TON GIAO
(K, déng déau, ghi ¥6 ho tén, chirc vy)

) Pia danh noi ¢6 tru s& chinh cta td chire tén gido.
@ Uy ban nhén dan huyén, quin, thi x&, thanh pho thugc tinh noi chie sac, nha
tu hanh hoat dng tén gido trwde khi thuyén chuyén.
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. . \
NOIDUNS.CU. TFRTECUATHT TYC HANH CHINH THUQC
THAM QUYEN GIAL @UYETaﬁAw ND CAP HUYEN, TINH THANH HOA
(Ban hiamh kem thed Quet dinh 567 39%0D-UBND ngdy A9 thdng 10 niim 2017 cila
 Chir r;_agz,;?j; ban nhin dén tink Thanh Hoa)

L., v \/
\.
- "

Tén thii tue hanh chinh: Thu tuc dang ky thuyén chuyén nei hoat dong ton
giao cua chirc sdc, nha tu hanh.

S0 seri trén co sé dir liéu quoe gia:

Linh vue: Tén gido.

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Trinh ty thye hién:

Burée 1. Chuén bi hé so:

T8 chire chuén bi ddy di hé so, gidy to theo ding quy dinh.

Buée 2. Tiép nhin hd so:

1. Pia didm tiép rhin: B9 phin tiép nhan hd so va tra két qua cua UBND
huyén, thi x4, thanh pho.

2. Thi gian ;iép nhin: Trong gi® hanh chinh cdc ngay lam viée tir thir 2 dén
thir 6 hang tuln (trir ngay 1€, tét va ngay nghi theo quy dinh).

3. Nhitng diém cin hru ¥ khi tiép nhan hé so:

2) Péi v&i cé nhan, 16 chite t6n gido: Khong.

b) Pbi v6i co quan tiép nhin hd so: cip Gidy Bién nhan hd so cho ngudi ndp.
Bude 3. Xir Iy ho so:

- ’Tc‘) chire t3n gido trude khi thuyén ’chuyén noi hoat ddng tén gido cia chic
sdc, nha tu hanh g hé so ding ky dén Phong N§i vu.

- Phong N&i vu xem xét hd so va d& nghi b sung trong trrdong hop cin thiét.
- Phong Néi vurphéi hop voi cdc co quan lidn quan thim dinh hd so, trinh Uy
ban nhén dan cép huyén.

- Uy ban nhép dél"l cip huyén can ct Té trinh cua Phong N§i vu ¢6 hodc
khéng c6 ¥ kién (bang van ban) vé viéc thuyén chuyén.

Buée 4. Tra két qua:

1. Pia didm tra: BY phan tiép nhan hd so va tra k&t qua ca UBND huyén,
thi x&, thanh phsd.

2.’ Thoi gian tra }{é’t qui: Trong git hanh chinh céc ngay lam viéc fiv thir 2
d&n thir 6 hang tudn (trir ngay 1&, tét va ngdy nghi theo quy dinh).

2. Céch thire thuc hién: Tiép nhn hd so ding ky truc tiép vdo cic ngay lam vige
trong tudn hoic qua dudng buu dién.
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3. Thanh phin, sb luwgng hd so:

- Thanh phén hd so:

+ Vin ban dél}g ky thuyén chuyén noi hoat dong ton gido ciia chic séc, nha tu
hanh (theo Mau);

+ Viin ban clia to chiic tdn gido v& viée thuyén chuyén;

+ So yéu 1i lich co x4c nhan ctiia Uy ban nhan dén cép x& noi cu trd hop phép
cuia nguol duge thuyén chuyén.

- 86 lwong ho so: 01 bo.

4. Thoi han gidi quyét: 15 ngay lam viéc ké tir ngdy ndp di hd so hop 1&.

5. Pbi twgng thye kién thii tye hanh chinh: T4 chic tén gido ¢ chire sic,
nha tu hanh thuyén chuyén noi hoat dong tén gido.

6. Co quan thye hién thid tyuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND huyén, thi x4, thanh phd.
b) Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong Nbi vu.

7. Két qua thye hién thn tuc hanh chinh: Chuce sic, nha tu hanh dugc hodc
khéng dwoc hoat dong tén gido tai dia diém da dang ky.

8. L& phi: Khong.

9, Tén méu don, miu t& khai: Dang ky thuyén chuyén noi hoat déng ton
gido cia chic sic, nha tu hanh (Miu B20, Théng tu sé 01/2013/TT-
BNV ngay 25/3/2013).

10. Yéu céu, diéu kién thuwe hiédn thi tuc hanh chinh: Khéng.

11. Can cir phap ly ciia tha tuc hanh chinh:

- Phap 1énh tin ngudng, tén gido ngay 18/6/2004;

- Nghi dinh sé 92/2012/NB-CP ngay 08/11/2012 cia Chinh phit quy dinh chi
tiét va bién phap thi hanh Phép 1énh tin ngudng, tdn giao;

- Théng tu sb 01/201§/TT-BNT ngay 25/3/2013 ctia B4 Néi vu ban hanh va
hwéng dan st dung biéu méu vé thi tuc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng,
tdn gido.

_ CACMAUBON, TO KHAI HANH CHINH: Cs.
MAU KET QUA THU'C HIEN THU TUC HANH CHINH: Khong.
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MiEu 820

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Ty do - Hanh phiic

........... , NEAY ...... thang ... ndm ...

PANG KY THUYEN CHUYEN
NOI HOAT PONG TON GIAO CUA CHU'C SAC, NHA TU HANH

TN 18 CHITC 01 IA0T 1.evvveee it ieetie e e e e et e e ee e e e e e e eeeenes
Tén giao dich qudc t& (U ) ..oviiiiii it e
Tru SO ChINN: et e e
Pang ky thuyén chuyén noi hoat dong tén gido cta chirc sic, nha tu hanh
v&i ndi dung sau:
HO VA TBI: oot Namsinh ..........ooevneene
Tén goi trong t6n giao (NEU COY: ...ivrvvvreiereeeeiiiti e e eeeeeeieie s
Gidy CMND 8b: ... Ngay cép: ............ Noi cp: oo,
Chuc vy, phém EFAE (TEU CO)T v et eve e et e e e e e ea e,
Noi thuyén chuyén diz ... e e,
Noi thuyen chuy@n den: .......veii it ee e ree e
Ly do thuy@n ChUYEN: ....oveviiiniir et e e
Kém theo ban ding ky gom: so yéu Iy lich ¢6 xdc nhin ciia Uy ban nhan
dén xd, phudng, thi trdn noi cu trii ciia nguci duoc thuyén chuyén; vin bén ciia
16 chire t6n gido vé viéc thuyén chuyén.

T™. TO CHUC TON GIAO
(Ky, déng dau, ghi rd ho tén, chitc vy)

M Pja danh noi c6 try s& chinh cha td chire tén gido.
@ {Jy ban nhén dén huyén, quén, thi x4, thanh phé thuge tinh noi chic séc, nha
tu hanh thuyén chuyén dén.
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NOI DUNG U T;}E E&UA THU TUC HANH CHINH THUQC
THAM QUYEN{GIAT ( QUYET CUA UBND CAP HUYEN, TINH THANH HOA
(Ban hanh kém thea Quye& dink s’a 989 /QD-UBND ngay A4 thing 10 nam 2017

c‘ua C'h’iir t:ch U /ban nhéan dan tivh Thanh Héa)

/

A

Tén thi tyc hanh chinh: Tht tuc chdp thusn hoat déng t6n gido ngoai
chuong trinh ding ky hang ndm ¢6 su tham gia cia tin dd trong huyén, qudn,
thi x4, thanh pho thude tinh.

So6 seri trén co s& dir li€u qudc gia:

L

Linh vye: Tén gido.

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Trinh ty thye hién:

Buée 1. Chuén bi hd so: T chirc chudn bi ddy di hé so theo diing quy dinh.
Buée 2. Tiép nhén hd so:

1. Pia diém tiép nhan: Bo phin tiép nhin hd so va tra két qua cia UBND
huyén, thi x4, thanh phd.

2. Thoi gian Fiép nhan: Trong gid hanh chinh cic ngay lam vige tir thir 2 dén
thir 6 hang tan (trir ngay €, tet va ngay nghi theo quy dinh).

3. Nhitng diém can lvu y khi tiép nhan hd so:

a) Dbi v6i ca nhan, tb chire t6n gido: Khdng.

b) Béi v6i co quan tiép nhan hd so: cip Gidy Bién nhén hd so cho ngudi ndp.
Buée 3. X Iy ho so:

- T6 chite t6n gido co s& cb hoat dong ton gido ngoai churong trinh d dang ky
hang nim cd sy tham g_ia cua t'in do trong huyén, quén, thi x3, thanh phé
thudc tinh gii van ban dé nghi dén Phong Noi vu.

- Phong Néi vt xem xét vin bin va dé nghi bd sung trong trudng hop cén thiét.
—QPhbng No1 vu phcfji hgp véi cac co quan lién quan thim dinh vin ban, trinh
Uy ban nhin dén cip huyén,

- Uy ban nhin ddn cép huyén cin ot Té trinh cGa Phong Noi vu chép thudn
ho#c ldlc‘mg chap thuén hoat ddng t6n gido ngoai chuong trinh déng ky hang
ném cua o chirc t6n gido co sé. Trudng hop khéng chdp thuén phai ra 101
bang vén ban va néu rd 1y do.

Buée 4. Tra két qua:

1. Dja diém tra: By phan tiép nhan hd so va tra két qua cia UBND huyén,
thi x4, thanh phd.

2.’ Thoi gian tra }{ét qua: Trong gid hanh chinh cdc ngay lam viée tir thi 2
dén thi 6 hang tudn (trir ngay 1, tét va ngdy nghi theo quy dinh).
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2. Cach thite thwe hign: Tiép nhan hd so truc tiép vao cac ngay 1am viéc trong
fudn hodc qua dudng buu dién.

3. Thanh phﬁ“m, sb lwgng hd so:

- Thanh phan hd so: Van ban d& nghi hoat ddng tén gido ngoai chuong trinh
3 ding ky (theo Miu).

- 86 luong hd so: 01 bd.

4. Thoi han giai quyét: 15 ngay 1am viée ké tir ngay nhan dwoc van ban dé
nghi hop 1&.

5. D6i twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Tb chirc ton gi4o ¢o6 hoat ddng
tén gido ngoai chuong trinh 44 dang ky hang ndm cd su tham gia cua tin 46
trong huyén, quén, thi x&, thanh phd thudc tinh.

6. Co quan thwe hién thi tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND huyén, thj x3, thanh phd.
b) Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong Nbi vu.

7. Xét qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Van ban chép thuin hoic khéng
chip thuin hoat dong t6n gido ngodi chuong trinh ding ky hang nim cla td
chirc ton gido co s& (néu rd ly do).

8. Lé phi: Khong.

9. Tén miu don, mau to khai: D& nghi hoat ddng ton gido ngoai chuong
trinh 43 dang ky (Miu B22, Thong tu sb 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013).

10. Yéu cu, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khong,

11. Cin ¢ phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Phép 1énh tin ngudng, ton gido ngay 18/6/2004;

- Nghi dinh sb 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 clia Chinh phii quy dinh chi
ti€t va bién phép thi harh Phap 1€nh tin ngudng, tdn giao;

- Théng tu sé 01/2013/TT-BNT ngay 25/3/2013 cita B4 N§i vu ban hanh va
huéng dan st dung biéu mau vé thi tuc hanh chinh trong Iinh vue tin ngudng,
t0n giao,

_ CACMAUDON, TO KHAI HANH CHINH: Cs,
MAU KET QUA THUC HIEN THU TUC HANH CHINH: Khong,
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MBu B22

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1dp - Ty do - Hanh phie

........... D ngay ...... théng ... ndm ...

PL NGHI HOAT PONG TON GIAO
NGOAI CHUONG TRINH DA DANG KY

KANh gl @ e

Tén t5 ChIIC 111 SIA0 CO SHT vvveiiuiee e eiieee e ee e et ear e e
TrU SO CHINN: Lo e
P& nghi hoat ddng ton gido ngodi chwong trinh da ding ky véi ndi
dung sau:
Tén hoat AOng tON 10! . ...ivvei it
NGO dung hoat QOnE: ... e
NGUF 8 CRTC: ...ttt e e et e
Chitre vu, phém F i L PP PPN
TROT QI e
DA QI ettt e e
Du kién sé hrong ngudi tham du: .oeeeeoe e
Céc didn KIn dAm DAO ....vvivieeiaeeireccre e e e e e et

................................................................................................

...............................................................................................

TM. TO CHUC TON GIAO
(K3, dong ddu, ghi rd ho tén, chitc vy)

‘Y Pia danh noi ¢4 té chitc ton gido co s4.
@ Uy ban nhén dan tinh, thanh phé truc thude trung wong (ddi véi hoat dong t6n
gido cd sy tham gia cia tin dd ngoai huyén, quén, thi x4, thanh phé thudc tinh
ho#ic ngoai tinh); Uy ban nhén dan huyén, quén, thi x&, thanh phé thudc tinh (déi
v&i hoat ddng t6n gido c6 sy tham gia cia tin dd trong huyén, quén, thi x4, thanh
phé thudc tinh).
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NQIDUNG CU;mI JA THU TUC HANH CHINH THUQC
THAM QUYEN GIAI QUYET. G ASJBND CAP HUYEN, TINH THANH HOA
(Ban hanh kém theo‘\Quyat dinh s 1398 /OD-UBND ngéy AY thang 10 ndm 2017

cua C'hu tich U_}) béfy nhén dan tinh Thanh Hoa)

. ”,

Tén thi tuc hanh chinh: Tha tuc chip thudn 6 chirc hdi nghi thudng nién,
dai h1 chia t6 chic tdn gido co sé.
So seri trén co sd dit liéu quoc gia:

Linh vye: Ton gido.

NQI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Trinh tw thuc hién:

Buwdc 1. Chuidn bi hd so: T chire chudn bj ddy di hé so theo ding quy dinh.
Buwde 2. Tiép nhan ho so:

1. Pia diém tiép nhin: Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua cia UBND
huyén, thi x4, thanh pho.

2. Thoi gian tiép nhan: Trong giy hanh chinh cic ngy lam viée tr thi 2 dén
thir 6 hang tudn (trr ngay 18, t€t va ngay nghi theo quy dinh).

3. Nhirng diém cdn lIwu § khi tiép nhan hd so:

a) Déi véi ca nhan, t6 chic tén gido: Khong.

b) Péi v6i co quan tiép nhin hd so: cp Gidy Bién nhan hd so cho ngudi nép.
Bwge 3. Xir Iy ho so:

- T6 chire tdn gido co s& td chirc héi nghi thudng nién, dai hoi gii hd so dén
Phong Néi vu.

- Phong Néi vu xem xét hd so va dé nghi bd sung trong trudng hop can thiét.

- Phong Noi v phdi hop v6i céc co quan lign quan thim dinh hé so, trinh Uy
ban nhén dén cip huyén.

- Uy ban nhén dan cép huyén can ctt TO trinh ciia Phong Noi vy chip thugn
hogc khéng chap th‘usfm viéc t0 chirc h§i nghi, dai héi. Trudng hop khéng chap
thuéin phai tra &1 bang viin ban va néu rd ly do.

Buéc 4, Tra két qua:

1. Dia diém trd: BY phan tiép nhan 1 so va tré két qua cia UBND huyén,
thi x#, thanh phd.

2. Thoi gian tra }cét qué: Trong gid hanh chinh cdc ngdy lam vige tr thir 2
dén thir 6 hang tudn (trir ngay 1&, tét va ngdy nghi theo quy dinh).

2. Cach thirc thwe hign: Tiép nhin hd so true tiép vAo cic ngdy 1am viée trong
tuéin ho#ic qua dudng buu dién.
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3. Thanh phan, sé Iugng hd so:

- Thanh phin hd so:

+ Vin ban dé Elghi_ td chirc hdi nghi thudng nién, dai hdi cia t& chuc tén giao
co s& (theo Mau);

+ Béo cio hoat dong ciia t& chic tdn gido.

-84 lwong hd so: 01 ba.

4. Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viée ké tir ngay nhan duogc hd so hop 1€ cta
t6 chite tdn giao.

5. B6i tuwgng thue hién thii tuc hiinh chinh: Céc t6 chirc ton gi4o co sd.

6. Co quan thyc hién thi tuc harh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND huyén, thj x4, thanh phé.
b} Co quan truc tiép thue hién TTHC: Phong N6i v

7. Két qua thire hién thi tyc hanh chinh: Vin ban chap thuin hodc khéng
chép thuén (néu r5 1y do).

8. Lé phi: Khéng,

9. Tén mau don, mAu td khai: Dé nghi & chirc hdi nghi thudmg nién, dai hoi
clia t8 chic tén gido co sé (MAu B24, Thong tu sé 01/2013/TT-BNV ngay
25/3/2013).

10. Yéu ciu, diéu kign thwe hién thii tuc hash chinh: Khéng,

11. Can cir phap Iy ciia thit tuc hanh chinh:

- Phap [énh tin ngudng, ton gido ngay 18/6/2004;

- Nghi dinh s6 92/2012/NB-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh phi quy dinh chi
: ti€t va bién phdp thi hanh Phap énh tin ngudng, ton gido;

- Thong tw s6 01/2013/TT-BNT ngay 25/3/2013 ctia B Noi vy ban hanh va
hudng din sit dung biéu miu vé thil tyc hanh chinh trong linh vire tin ngudng,
ton gido.

_ CACMAUDON, TO KHAT HANH CHINH: Cs.
MAU KET QUA THU'C HIEN THU TUC HANH CHINH: Khéng.
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MEu B24

CONG HOA XA HOI CHUNGHIA VIET NAM
Dée ldp - Tw do - Hanh phiic

PE NGHI TO CHU'C HOI NGHI THUONG NIEN, PAI HOI
CUA TO CHUC TON GIAO CO SO

TEN t8 ChiTC 181 GIA0: ..eeveeeeee e,

Nguoi dai dién:

Ho vaten: ..o e Néam sinh: ............

Tén goi trong t6n ZiA0 (EU COY +.vreeritrieeieeies e eeeeeeeeeeeeeaeee e

ChITC VU, PRAM TAL L .ee ettt oo

Dé nghj t6 chite hdi nghi thudmng ni€n, dai hdi véi ndi dung sau:

LY d0 t8 ChIC: 1.vveeire ettt

N§i dung héi nghi, dai hoi: ... e

Thoi ian t8 ChlC: ...vvv e,

Dia di€m t8 Chire: ....cooviiiiii i,

Du kién thanh phin tham dus .......ooeeeiiiiiiie e

Dy kién s8 lwong ngudi tham dus .....ooveeoveirvee e,

Kém theo dé nghj gom: chwwong trinh 18 chite; bdo cdo hoat déng cia 16
chite t6n gido co so.

TM. TO CHUC TON GIAO
(Ky, doéng déu, ghi ¥d ho tén, chitc vu)

) Pia danh noi c6 té chic tdn gido co so.
@ Uy ban nhén dén huyén, quén, thi x4, thanh phd thudc tinh noi dién ra hoi
nghi, dai héi.
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NOIDUNG CU THE: Eq% THU TUC HANH CHINH THUQC
THAM QUYL\f GIAT QUYE.sT A UBND CAP HUYEN, TENH THANH HOA
(Ban hanh kem {heo ,Ou,’et dmla 567 % /QP-UBND ngay /ffl thang 10 ndm 2017

s cucl- Clw :zeh’Uy garz nhén dédn tinh Thanh Héa)

""4"")

Tén thii tuc hanh chinfir Thi tuc chép thuan viée t6 chire cude 18 din ra ngoai
co s& t6n gido co su tham gia cua tin d6 trong pham vi mdt huyén, quén, thi xa,
thanh phd thugc tinh.

So seri trén co s¢ di liéu quoc gia:

Link vwe: Tén giao.

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Trinh ty thwe hién:

Bude 1. Chudn bi hd so: T chirc chudn bi déy di hé so theo ding quy dinh.
Budc 2. Tiép nbin hd so:

1. Dia diém tiép nhén: B phn tiép nhan hd so v ui két qua cia UBND
huyén, thi x&, thanh pho.

2. Thoi gian tiép nhin: Trong git hanh chinh cdc ngly 1am viée tir thir 2 dén
thit 6 hang tuan (trlr ngdy 1€, tét va ngay nghi theo quy dinh).

3. Nhitng didm cdn fwu y khi tiép nhan hd so:

a) Dbi v6i cd nhan, td chitc ton gido: Khéng.

b) Déi voi co quan tiép nhan hd so: cép Gidy Bién nhan ho so cho ngudi ndp.
Bude 3. Xir Iy ho so:

- T6 chirc t6n gigo khi t6 chirc cée cude 1€ ngodi co s¢ ton gido c6 sy tham gia
cua ti{l a6 trong pham vi mét huyén, quén, thi x&, thanh pho thudc tinh giri van
ban d€ nghi dén Phong Noi vu.

- Phong N&1 vu xem xét van ban va a3 nghi bd sung trong trudng hop cén thiét,

- Phong Noi vy phéi hop v6i cac co quan lién quan tham dinh vin ban dé nghi,
trinh Uy ban nhan dén cdp huyén.

- Uy ban 1[1he‘m dén cép h}lyén cin cit TO trinh ca Phong Néi vu chép thuén hoédc
khéng Ché:lp thuén viée t0 chirc cue 1€ dién ra ngoai co s& ton gido. Truong hop
khong chép thuédn phai tra 101 bang vén ban va néurd ly do,

Buwdéc 4. Tra két qua:

1. Pia diém’trﬁ: B phan tiép nhan hd so va tra két qué ctta UBND huyén, thi
x#, thanh phd.

2. Thoi gian tré‘két qua: Trclng’gib’ hanh chinh c4c ngdy lam viée tr thir 2
dén thir 6 hang tuén (trr ngay &, tét v ngay nghi theo quy dinh).
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2. Cach thire thuc hién: Tiép nhan hd so truc tiép vao céc ngdy 1am viée trong tudn
ho#ic qua dudng buu dién,

3. Thanh phan, sb lugng hd so:

- Thanh phén hd so: Vin ban dé nghi tb chite cudc 18 ngodi co s& tén gido (theo
Mau).

-S4 luong hd so: 01 bg.

4. Thoi han gidi quyét: 10 ngay lam viée ké tir ngay nhén duoc hé so hop 16 cha th
chirc tén gido.

5. Dbi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Cac t chirc ton gido co sé.

6. Co quan thyre hién tha tuc hanh chinh:
a) Co quan cé tham quyén quyét dinh: UBND huyén, thi x4, thanh phd.
b) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Phong Noi vu.

7. Két qué thwe hién thi tuc hanh chinh: Vin ban chdp thuan ho#ic khong
chip thuén viéc té chirc cude 1€ dién ra ngodi co s tén gido (néurd 1y do).

8. Lé phi: Khong.

9. Tén miu don, mau td khai: D& nghj td chirc cude 1€ ngodi co s& t6n gido
(MA&u B27, Thong tw s6 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013).

10. Yéu ciu, didu kién thue hién thii tue hanh chinh: Khong.

11. Cin ctr phap 1y cua thu tue hanh chinh:

- Phéap l1énh tin ngudng, tén gido ngay 18/6/2004;

- Nghi dinh sb 92/2012/NB-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh phil quy dinh chi tiét
va bién phap thi hanh Phép lénh tin ngudng, t6n gido;

- Théng tu sb 01/2013/TT-BNT ngay 25/3/2013 cta B§ Noi v ban hanh va
huéng dan sir dung bi€u mau vé thu tuc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng,
ton gido.

_ CACMAU BON, TO KHAT HANH CHINH: Cé.
MAU KET QUA THU'C HIEN THU TUC HANH CHINH: Khong.

27







MGEu B27

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pdc l1ap - Ty do - Hanh phiic

........... , Ngay ...... thang .... ndm...
PE NGHI TO CHUC CUOC LE NGOAI €O SO TON GIAO
Kinh @il @ oo

Tén & chirc ton gido (chil N KO): ..v.iveeiiee e e
Ngudi dai dién:

HO VAN oot Nam sinh .....oovoeiiiniinn
Tén goi trong tn I (MEU CO) ..vvvivvreereeiieiiiieeeeeiereaenee e e
Chtic v, phﬁm h | U
D& nghi té chirc cude 1€ ngoai co s& ton gido véi ndi dung sau:

T CUDC Lt ettt e

Thot ian 18 ChTIC: ....eiiviiie ettt
Dia didm t8 CHUIC: «.eee e e
NEUOT CHT LET: o e
1 0 TS P
THANR PRAL Lot e e et e e
Kem theo dé nghi gom: chuong trinh 16 chitc cupc Ié.

TM. TO CHU'C TON GIAO
(Ky, déng déau, ghi v8 ho tén, chirc vu)

() Pia danh noi ¢é tru s& chinh ciia & chirc tdn gido.

@ Uy ban nhan dén tinh, thanh phé trec thude trung wong noi dién ra cude 18
(@81 v6i cude 18 ¢6 sy tham gia cta tin d dén tir nhidu huyén, quan, thi x4,
thanh phé thudc tinh hogc tir nhidu tinh, thanh phd trye thuge trung wong); Uy
ban nhén dan huyén, quén, thj x&, tharh phd thudc tinh noi dién ra cufe 18 (ddi
v6i cude 18 ¢ sy tham gia cia tin d trong pham vi mdt quéan, huyén, thi x3,
thanh phé thudc tinh,
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NOIDUN {:13 TI-IE ci‘f;fA T 0 TUC HANH CHINH THUQC
THAM QUYEN G QUYEIC;JA: ND CAP HUYEN, TINH THANH HOA
(Ban héanh kem theo Quyét dink $: 5933 /OD-UBND ngay A9 théng 10 néim 2017

cuict Cw )c'fn nhdn dén tinh Thanh Héa)

Tén thi tuc hanh chinh: Th tuc chip thuin viéc gidng dao, truyén dao cia
chitc sac, nha tu hanh ngoai co sé tén gido.

S6 seri trén co sé¢ dir li€u quoc gia:

Linh vue: Ton gido.

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Trinh tu thwe hién:

Buée 1. Chuin bi hé so: T4 chirc chudn bi day di hd so theo ding quy dinh.
Buge 2. Tiép nhan hé so:

1. Pia diém tiép nhéjp: B¢ phén tiép nhdn hd so va tra két qua cia UBND
huyén, thi x4, thanh pho.

2. Thoi gian‘tiép nhan: Tror}g gid hanh chinh c4c ngay 1am viée tir thir 2 dén
thir 6 hang tuan (trr ngay 1€, tét va ngay nghi theo quy dinh).

3. Nhirng diém cén luu ¥ khi tiép nhén hd so:

a) Ddi v6i ¢4 nhén, t6 chire ton gido: Khong.

b) Péi véi co quan tiép nhan hd so: cép Gidy Bién nhan hd so cho ngudi ndp.
Budée 3. Xir Iy hd so:

- Chite séc, nha tu hanh giang dao, truyén dao ngoai co so ton gido giti hd so dén
Phong N§1 vu.

- Phong N6i vu xem xét hd so va dé nghi bd sung trong trudng hop cén thiét.

- Phong N6t AL, phdi hop voi cac co quan lién quan thdm dinh b so, trinh Uy
ban nhan dén cap huyén.

- Uy ban phén dan cép huyén cin clt ‘T(‘} trinh clia Phc‘n}g Nb6i vu chép thuén hodc
khong chap thudn viéc giang c‘iaro, truyén dao cna chir\c sac, nha tu hanh ngodi co s&
t6n gido. Trudng hop khong chap thudn phai trd 141 bang viin bin va néurd ly do.
Buéc 4. Tra két qua:

1. Pja diém’tré: B6 phéan tiép nhin hd so va tra két qua clia UBND huyén, th
x4, thanh pho.

2. Thdi gian tra két qua: Trong gio haoh chinh cac ngdy lam vige tir thir 2 dén
thir 6 hang tuan (trlr ngdy 1€, t€t va ngdy nghi theo quy dinh).

2. Céch thire thire hién: Tiép nhan hd so true tifp vio che ngay 1am viée trong tudn
hofc qua dudng buudién.
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3. Thanh phin, s6 Irgng hd sor

- Thanh phin hd so:

+ Van ban dé nghi giang dao, truyén dao ngodi co s& t6n gio (theo Mau);

+ Y kién bang vin Pén cia td chire ton gido wrue thude hoic t6 chirc ton gido truc
tiép quan ly chirc sac, nha tu hanh.

- 86 lwgng hé so: 01 b.

4. Thoi han giai quyét: 10 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan duoc hd so hop 1& cia th
chiic tén gido.

5. Bbi twong thie hién thii tuc hanh chinh: Chirc sic, nha tu hanh.

6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND huyén, thi x4, thinh phé.
b) Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phong Né1 vu.

7. Két qua thuc hign tha tuc hanh chinh: Van béan chip thuin hoic khoéng
chép thun viéc t chic cude 1 dién ra ngoai co s t6n gido (néu rd 1y do).

8. Lé phi: Khoéng.

9. Tén mau don, miu tor khai: D& nghi gidng dao, truyén dao ngoai co s& ton
gido (Méu B28, Thong tu s6 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013).

10. Yéu céu, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khong,

11. Ciin cir phap ly cda thi tuc hanh chinh:

- Phap 1&nh tin ngudng, t6n gido ngay 18/6/2004;

- Nghi dinh sb 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh phi quy dinh chi tiét
va bién phép thi hanh Phap 1énh tin ngudng, ton giao;

- Théng tw sb 01/2013/TT-BNT ngay 25/3/2013 cia Bé Noi vu ban hanh va
huéng dln st dung bidu miu vé thi tuc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng,
ton gido.

_ CACMAUDON, TO KHAI HANH CHINH: Cé.
MAU KET QUA THUC HIEN THU TUC HANH CHINH: Khong,
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MEu B28

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1dp - Tw do - Hanh phiic

Ngudi td chic:
Hovatén: .............. Tén goikhdc............... Ném sinh..............
Chirc vy, phAm trt: ...

Kém theo dé nghi gém: churong trinh gidng dao, truyén dao; y kién bing

vin ban cua t6 chire tén gido truc thudc hodc to chire t6n gido tryec tiép quan Iy
chite sdc, nha tu hanh.

NGUOI DE NGHI
(Ky, ghi ¥ ho tén, chirc vu)

M Pia danh noi c6 co s¢ ton gio.
@ (Jy ban nhén dan huyén, quan, thi x3, thanh phd thudc tinh noi dy kién gidng
dao, truyén dao.
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_ NOIDUNG gfﬁf’ TB:U TUC HANH CHINH THUQC '
THAM QUYEN LiI QUYLT CUA UBND CAP HUYEN, TINH THANH HOA
(Ban hanh kém theo Quiyérinh so,&gg OP-UBND ngdy A9 thing 10 néim 2017

ciia Chit tiehOpibdp dhan dén tink Thanh Hoa)
~ e
\\:_,/

Tén thi tye hanh chinh: Tha tuc chép thuan viée td chite quyén gop cla co 56
tin ngudng, t6 chlc tdn gido virot ra ngoai pham vi mét x& nhung trong pham vi
mot huyén.

Sé seri trén co s& dir liéu qude gia:

Linh vye: Tén giéo.

NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Trinh tu thire hién:

Buéc 1. Chudn bi hd so: T chic chuén bj diy du hd so theo dting quy dinh.
Budre 2. Tiép nhan hé so:

1. Dia diém tidp nhan: B6 phén tiép nhan hd so va tid két qua cia UBND cép huyén.
2. Thoi gian tiép nhdn: Trong gis hanh chinh cic ngay lam viée tir thir 2 dén
thir 6 hang tufin (trir ngay 1€, tét va ngay nghi theo quy dinh),

3. Nhirng diém cin Ivu ¥ khi tiép nhén hd so:

a) Pbi véi ca nhan, td chitc ton gido: Khéng,

b) D41 véi co quan tiép nhan hd so: cip Gidy Bign nhén hd so cho ngudi ndp.
Budée 3. Xir Iy hd so:

- Co sé tin ngudng, td chirc t6n gido trrde khi td chire quyén gop vuot ra ngoai
pham vi mét x& nhung trong pham vi mdt huyén giri van ban théng bdo dén
Phong NGi vu.

- Phong Noi vu xem xét van ban thong bao va d& nghj bé sung trong trudng hop
can thiét.

- Phong Noi vu phéi hop v6i cac co quan li€n quan thdm dinh van ban thong
bdo, trinh Uy ban nhin dan cép huyén,

- Uy ban nhéan dén cép huyen cdn cit TY trinh cla Phong Nt vu chap thuin hodc
khong chap thuéin viéc & chitc quyén goép. Trudng hop khong chip thufn phai
tra 1oy bang van ban va néu rd 1y do.

Buéc 4. Tra két qua:

1. Pia diém tr: Bo phén tiép nhdn ho so va tra két qué clia UBND huyén, thi
x8, thanh pho.

2. Thoi gian trz’l‘két qua: Trong gid hanh chinh céc ngay lam viéc tir tha 2
dé&n thir 6 hang tulin (trr ngay 1&, tét va ngay nghi theo quy dinh).

2. Céch thite thue hién: Tiép nhan hd so truc tiép vao cic ngay 1am viéc trong tuén
hofic qua duong buu dién.
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3. Thanh phén, s lugng hd so:
- Thanh phan hd so: Vin bén théng béo (theo MAu);
- S8 luong hd so: 01 bd.

4, Théi han giai quyét: 05 ngay lam viée ké tir ngdy nhan duge hd so hop 1€ cia t6
chire ton gido.

5. D6i tugng thyre hién thit tue hanh chinh: CAc co sé tin ngudng, t4 chiic ton gido.

| 6. Co quan thuwe hién tha tuc hanh chinh:
a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND huyén, thi x4, thanh phd.
b) Co quan true tiép thue hién TTHC: Phong Nbi vu.

7. K&t qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Van ban chip thun hoic khong
chip thuén viée to chirc quyén gop (néu 16 ly do). !

8. Lé phi: Khong.

9, Tén miu don, miu td khai: Thong béo vé vide td chirc quyén gop cla co s8
tin ngudng, to chirc tén gido (Mau B30, Théng tu s6 01/2013/TT-BNV ngay
25/3/2013).

10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:
- Co s& tin ngudng, td chite ton gido t& chic quyén g6p trén co s& tu nguyén cia td |
chite, ¢4 nhéan trong nuée vé t6 chire, cd nhén ngoai nude theo quy dinh ctia phap Tuat.

- Viée td chitc quyén gop cha co s& tin ngudng, td chire ton gido phai cong khai,
rd rang muc dich stir dung va trudce khi quyén goép phai théng bdo véi ny ban
nhén dan cAp huyén noi td chirc quyén gop.

- Khéng duoc loi dung viéc quyén gop dé phuc vu loi ich ca nhan hoic thue hién
nhitng muc dich trai phap luét.

11. Cén cir phap Iy cda tha tuc hanh chionh:

- Phép 1énh tin ngudng, ton gido ngay 18/6/2004;

- Nghi dinh sé 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 cvia Chinh phii quy dinh chi tiét
va bién phap thi hanh Phép &nh tin nguwdng, t6n gido;

- Théng tu s§ 01/2013/TT-BNT ngay 25/3/2013 ciia B4 N6i vy ban hanh va
huéng din st dung bidu mAu v& thi tuc hanh chinh trong inh vyue tin ngudng,
ton gido.

CAC MAU PON, TO KHAI HANH CHINH: Cé.
MAU KET QUA THUC HIEN THU TUC HANH CHINH: Khong.
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M{Eu B30

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc Iap - Tw do - Hanh phice

THONG BAO
Vé viée td chiie quyén gop ciia co & tin ngudng, t6 chirc ton gifo

Kinh gai: @
Tén co so tin ngudng, t6 chirc t6n gIA0: ....oovvieei i,
DA Gl o
Nguoi dai dién:
O VA BN,

Thong bao vé viéc td chire quyén gop véi ndi dung sau:

.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................

NGUOI DAY DIEN
(Ky, ghi r& ho tén, chirc vu)

' Pia danh noi ¢6 co s6 tin ngudng, t6 chirc tén gido.

@ Uy ban nhan dan tinh, thanh phé trwe thudc trung wong (ddi véi oueng hop t8
chirc quyén goép vugt ra ngodi pham vi mét huyén); Uy ban nhan dan huyén,
quén, thi x4, thanh phd thudc tinh (41 véi trurdng hop t chie quyén gbép vuot ra
ngoai pham vi mét x& nhung trong pham vi mdt huyén); Uy ban nhén dan x3,
phudng, thi trin (41 véi trwdmg hop tb chire quyén gbp trong pham vi mdt xa).
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